
PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 301A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 67DCKT20018 TRẦN THỊ NGỌC ANH 67DCKT11

2 2 67DCKT10009 BÙI THU HẰNG 67DCKT11

3 3 67DCKT10040 NGUYỄN MINH HOÀNG 67DCKT11

4 4 67DCKT10014 NGUYỄN THỊ LINH 67DCKT11

5 5 67DCKT10024 HÀ ÁNH NGUYỆT 67DCKT11

6 6 67DCKT10027 DƯƠNG THỊ KIỀU OANH 67DCKT11

7 7 67DCKT10029 NGUYỄN THỊ THÚY QUỲNH 67DCKT11

8 8 67DCKT10032 ĐẶNG NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 67DCKT11

9 9 67DCKT10031 KIM ĐÌNH TẠO 67DCKT11

Ngày thi: 26/03/2019 Ca thi: Ca 5

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2 - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2018-2019

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Kiểm toán căn bản DC2KV81

10 10 67DCKT10038 PHẠM THỊ MAI TRANG 67DCKT11

11 11 67DCKT10036 PHẠM THÙY TRANG 67DCKT11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 11 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 301A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 12 67DCKT10001 Lê Mai Anh 67DCKT11

2 13 67DCKT10002 Thiều Lan Anh 67DCKT11

3 14 67DCKT10006 Nguyễn Thị Đức 67DCKT11

4 15 67DCKT10007 Nguyễn Thị Hà Giang 67DCKT11

5 16 67DCKT10008 Nguyễn Thị Hương Giang 67DCKT11

6 17 67DCKT10041 Đinh Thị Lan 67DCKT11

7 18 67DCKT10015 Phùng Thị Linh 67DCKT11

8 19 67DCKT10016 Nguyễn Thị Mai 67DCKT11

9 20 67DCKT10018 Nguyễn Thị Ngọc Minh 67DCKT11

10 21 67DCKT10017 Trần Duy Mạnh 67DCKT11

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2018-2019

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Kiểm toán căn bản DC2KV81

Ngày thi: 26/03/2019 Ca thi: Ca 5

11 22 67DCKT10019 Lê Thị Phương Nga 67DCKT11

12 23 67DCKT10022 Nguyễn Thị Hồng Ngát 67DCKT11

13 24 67DCKT10024 Hà Ánh Nguyệt 67DCKT11

14 25 67DCKT10026 Nguyễn Thị Hồng Nhung 67DCKT11

15 26 67DCKT10030 Đỗ Thị Minh Tâm 67DCKT11

16 27 67DCKT10034 Tô Thị Hồng Thúy 67DCKT11

17 28 67DCKT10045 Nguyễn Thị Thu Trang 67DCKT11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 17 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2


